TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông


               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mã học phần: MAE3724

Số tín chỉ: 2TC

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, Máy nâng chuyển, Máy công cụ, Máy công nghiệp.

Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng.

Giảng dạy cho các ngành: Chuyên ngành Cơ khí.

Bộ môn quản lý: Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết

- Làm bài tập trên lớp: 02 tiết

- Thảo luận: 06 tiết

- Thực hành, thực tập: 02 tiết 

- Tự nghiên cứu: 60 tiết

2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

Họ và tên:  VŨ PHƯƠNG

Chức danh, học vị:  Thạc sĩ

Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm: Giờ hành chính, tại VP Trung tâm TN-TH.
Điện thoại, email:  0903 573 504,       vuphuongntu@gmail.com
3. Thông tin về lớp học

Tên lớp: 53CKCT, 53T.CKCT-1, 53T.CKCT-2.
Sĩ số:

Giảng đường: G3 204, G1 301
Học kỳ, năm học:  Học kỳ 1, năm học 2012-2013
Thời khóa biểu: Từ 27/8/2012 đến 21/10/2012
4. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động, các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp, kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường; nhằm giúp cho người học biết ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, có ý thức bảo vệ môi trường.
5. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 
5.1. Danh mục chủ đề của học phần


1, Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và vệ sinh lao động.


2, Chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất.


3, Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất.


4, Thông gió công nghiệp.


5, Kỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy móc thiết bị.


6, Kỹ thuật an toàn điện.


7, Phòng cháy và chữa cháy.


8, Bảo vệ môi trường không khí và nguồn nước.


9, Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
 5.2. Chuẩn đầu ra và phương pháp giảng dạy của từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và vệ sinh lao động

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ.

2. Khoa học kỹ thuật BHLĐ.

3. Hệ  thống luật pháp chế độ chính sách BHLĐ của Việt Nam. 
4. Các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong SX; Biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp.

5. Biện pháp tăng năng suất lao động và tránh mệt mỏi.

6. Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
	3

	Thái độ

1. Có nhận thức và hiểu được tầm quan trọng của ATLĐ.
2. Tôn trọng pháp luật về công tác BHLĐ.
	5

	Kỹ năng

1. Thực hiện nghĩa vụ và quyền của các ngành các cấp về công tác BHLĐ.
2. Tổ chức nơi làm việc khoa học và bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý.

3. Thực hiện văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
	2


Chủ đề 2: Chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đến con người.

2. Các biện pháp phòng chống tiếng ồn và rung động.
	4

	Thái độ

Nhận thức được tác hại của tiếng ồn và rung động đến cơ thể con người để luôn tìm biện pháp phòng tránh.
	3

	Kỹ năng

1. Thực hiện được các phương pháp giảm tiếng ồn và rung động tại nguồn phát sinh.
2. Thực hiện được các phương pháp giảm tiếng ồn và rung động trên đường lan truyền.
	2


Chủ đề 3 : Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sự xâm nhập, chuyển hóa và đào thải chất độc.

2. Tác hại của chất độc và nhiễm độc nghề nghiệp.

3. Ảnh hưởng của tia phóng xạ và chất phóng xạ.

4. Biện pháp phòng chống nhiễm độc nghề nghiệp.
	2

	Thái độ

1. Nhận thức được tác hại của chất độc đến cơ thể con người.

2. Trang bị kiến thức cơ bản về an toàn hóa chất giúp giảm thiểu được nhiễm độc nghề nghiệp do hóa chất gây ra.
	3

	Kỹ năng

1. Phân biệt độc tính của hóa chất qua biểu tượng trên nhãn mác.

2. Cấp cứu khi có nhiễm độc.
	2




    Chủ đề 4: Thông gió công nghiệp

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nhiệm vụ của thông gió.

2. Các biện pháp và các loại hệ thống thông gió.

3. Biện pháp phòng cháy nổ trong hệ thống thông gió.
	2

	Thái độ

1. Nhận thức được nhiệm vụ của thông gió trong việc chống nóng, khử bụi và hơi khí độc trong quá trình sản xuất.
2. Kết hợp chặt chẽ giữa việc tổ chức thông gió với dây chuyền công nghệ.
	3

	Kỹ năng

1. Vận dụng thông gió tự nhiên.

2. Thiết kế thiết bị thông gió cơ khí.
	2




    Chủ đề 5: Kỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy móc thiết bị

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm về vùng nguy hiểm.

2. Những nguyên nhân gây ra chấn thương khi sử dụng máy móc thiết bị.

3. Những biện pháp an toàn chủ yếu.

4. An toàn trên một số máy thường gặp.

5. Phương pháp loại trừ các mối nguy hiểm trước khi tiến hành công việc. 
	4

	Thái độ

1. Nhận thức được đây là nội dung chính về an toàn gắn liền với chuyên môn ngành cơ khí. Nếu thiết kế máy chưa hoàn chỉnh, chế tạo sai quy cách hoặc sử dụng máy chưa thành thạo đều có thể dẫn tới tai nạn.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp an toàn.
	4

	Kỹ năng

1. Phân tích các mối nguy hiểm trước khi tiến hành công việc.

2. Đảm bảo an toàn trên: Máy tiện, máy mài, thiết bị nâng hạ, thiết bị chịu áp lực, thiết bị gia công áp lực; an toàn trong phân xưởng đúc, khi hàn và cắt kim loại, khi sử dụng các thiết bị cầm tay. 
	2




    Chủ đề 6: Kỹ thuật an toàn điện 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện.

2. Phân tích an toàn trong các mạng điện.

3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

4. Đề phòng tĩnh điện.

5. Bảo vệ chống sét.

6. Cấp cứu khi bị điện giật.
	4

	Thái độ

1. Nhận thực được mối nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể con người.

2. Nắm vững nguyên nhân gây mất an toàn điện và các biện pháp phòng chống giúp người lao động tự tin hơn trong làm việc. 
	4

	Kỹ năng

1. Phân tích được mức độ nguy hiểm khi sử dụng điện trong một số mạng điện thường dùng.

2. Biết sơ cấp cứu tại nơi làm việc.
	2


    Chủ đề 7: Phòng cháy và chữa cháy
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những kiến thức cơ bản về cháy nổ.

2. Những nguyên nhân gây ra cháy.

3. Biện pháp phòng cháy và nổ.

4. Chữa cháy và phương tiện chữa cháy.
	4

	Thái độ

1. Công tác phòng cháy chữa cháy là pháp lệnh của Nhà nước quy định về nghĩa vụ của mỗi công dân, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và bắt buộc mọi người phải tuân theo.

2. Nắm vững kiến thức về cháy nổ để có phương pháp đề phòng và xử lý đúng khi có đám cháy xảy ra.
	5

	Kỹ năng

1. Kiểm tra, đánh giá công tác phòng cháy và chữa cháy tại các khu vực sản xuất theo quy định của Nhà nước.

2. Sử dụng các trang bị và phương tiện chữa cháy phù hợp. 
	2


    Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường không khí và nguồn nước

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và làm ô nhiễm nguồn nước.

2. Khử và giảm chất thải nhờ hoàn thiện qui trình công nghệ.

3. Làm sạch bụi trong không khí thải.

4. Làm sạch khí thải trong công nghiệp.

5. Làm sạch nước thải trong công nghiệp.

6. Xử lý chất thải rắn.
	3

	Thái độ

1. Nhận thức được những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí và nguồn nước chính là con người

2. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường là nhiệm vụ và mối quan tâm chung của tất cả mọi người.
	4

	Kỹ năng
1. Thiết kế được một số thiết bị lọc bụi làm sạch không khí, ứng dụng trong hệ thống thông gió.

2. Làm sạch nước thải bằng phương pháp cơ khí.
	2


    Chủ đề 9: Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm và nội dung phát triển bền vững.

2. Các mục tiêu của phát triển bền vững.

3. Sản xuất sạch hơn. 
	2

	Thái độ

Phải nhận thức được: phát triển là tính tất yếu của xã hội loài người và mỗi quốc gia, nhưng đòi hỏi hiện nay phải phát triển hài hòa giữa các mục tiêu tăng cường kinh tế với các mục tiêu xã hội và bảo vệ môi trường.
	4

	Kỹ năng

Thiết lập qui trình hoặc ứng dụng phương án sản xuất nhằm hạn chế tối đa việc thải bỏ chất thải.
	1


6. Hình thức tổ chức dạy - học
6.1. Phân bổ thời gian chi tiết: 

	Chủ đề
	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	
	
	
	6
	9

	2
	2
	
	1
	
	6
	9

	3
	1
	
	
	
	2
	3

	4
	2
	
	1
	
	6
	9

	5
	3
	1
	1
	
	10
	15

	6
	2
	1
	1
	1
	10
	15

	7
	2
	
	1
	1
	8
	12

	8
	3
	
	1
	
	8
	12

	9
	2
	
	
	
	4
	6

	
	20
	2
	6
	2
	60
	90


6.2. Lịch trình và phương pháp dạy - học cụ thể

 Chủ đề 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và vệ sinh lao động

  Tuần 1/ Thời gian từ: ………..…..   đến:  ………………
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	P.pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ.

2. Khoa học kỹ thuật BHLĐ.

3. Hệ  thống luật pháp chế độ chính sách BHLĐ của Việt Nam. 
4. Các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong SX; Biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp.

5. Biện pháp tăng năng suất lao động và tránh mệt mỏi.

6. Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
	Diễn giảng, giới thiệu và nêu vấn đề
	Đọc Q.1 tr. 05 – 60.

Câu hỏi:

1. ATLĐ có tầm quan trọng thế nào đối với doanh nghiệp, công nhân và cộng đồng?

2. Những nội dung chính của KHKT BHLĐ?

3. Các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong SX; Biện pháp đề phòng? 
4. Biện pháp tăng NSLĐ và tránh mệt mỏi?

5. Thực hiện văn hóa an toàn tại nơi làm việc ở Việt Nam?

	Thảo luận
	
	1. Nhận thức về ATLĐ. 

2. Thực hiện văn hóa ATVSLĐ tại trường học. 
	
	Liên hệ thực tế

	Tự nghiên cứu
	
	Bộ luật lao động
	Hướng dẫn đọc sách
	Đọc Bộ luật lao động

	Kiểm tra
	
	Kiểm tra chuẩn bị của SV
	Vấn đáp
	


 Chủ đề 2: Chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất

  Tuần 1, 2/ Thời gian từ: ………..…..   đến:  ………………
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	P.pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khóa biểu
	1. Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đến con người.

2. Các biện pháp phòng chống tiếng ồn và rung động.
	Diễn giảng và nêu vấn đề
	Đọc Q.1 tr. 76 – 119.

Câu hỏi:

1. Ảnh hưởng của tiếng ồn đến con người? Biện pháp phòng chống tiếng ồn?  

2. Ảnh hưởng của rung động đến con người? Biện pháp giảm rung động?  

	Thảo luận
	
	Tiếng ồn và rung động tại nơi sinh hoạt và học tập
	
	Liên hệ thực tế

	Tự nghiên cứu
	
	Kết cấu các thiết bị chống ồn, chống rung
	Hướng dẫn đọc sách
	Tự đọc sách theo hướng dẫn của giáo viên

	Kiểm tra
	
	Kiểm tra chuẩn bị của SV
	Vấn đáp
	


 Chủ đề 3 : Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất

  Tuần 2/ Thời gian từ: ………..…..   đến:  ………………
	
Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	P.pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khóa biểu
	1. Sự xâm nhập, chuyển hóa và đào thải chất độc.

2. Tác hại của chất độc và nhiễm độc nghề nghiệp.

3. Ảnh hưởng của tia phóng xạ và chất phóng xạ.

4. Biện pháp phòng chống nhiễm độc nghề nghiệp.
	Diễn giảng, giới thiệu và nêu vấn đề
	Đọc Q.1 tr. 119 – 145 và tài liệu tham khảo.

Câu hỏi:

1. Đường xâm nhập của chất độc?   

2. Tác hại của chất độc và nhiễm độc nghề nghiệp?
3. Biện pháp phòng chống nhiễm độc nghề nghiệp?

	Thảo luận
	
	Một số chất độc và nhiễm độc nghề nghiệp thường gặp
	
	Liên hệ thực tế

	Tự nghiên cứu
	
	Kỹ thuật an toàn khi tiếp xúc với tia phóng xạ
	Hướng dẫn đọc sách
	Tự đọc sách theo hướng dẫn của giáo viên

	Kiểm tra
	
	Kiểm tra chuẩn bị của SV
	Vấn đáp
	


 Chủ đề 4: Thông gió công nghiệp

  Tuần 2, 3/ Thời gian từ: ………..…..   đến:  ………………
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	P.pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khóa biểu
	1. Nhiệm vụ của thông gió.

2. Các biện pháp và các loại hệ thống thông gió.

3. Biện pháp phòng cháy nổ trong hệ thống thông gió.
	Diễn giảng, giới thiệu và nêu vấn đề
	Đọc Q.1 tr. 209 – 268.

Câu hỏi:

1. Các biện pháp và các loại hệ thống thông gió?

3. Biện pháp phòng cháy nổ trong hệ thống thông gió?

	Thảo luận
	
	Hệ thống thông gió chung và hệ thống thông gió cục bộ 
	Nêu vấn đề
	Liên hệ thực tế

	Tự nghiên cứu
	
	1. Thông gió tự nhiên.

2. Thông gió cơ khí.
	Hướng dẫn đọc sách
	Tự đọc sách theo hướng dẫn của giáo viên

	Kiểm tra
	
	Kiểm tra chuẩn bị của SV
	Vấn đáp
	


 Chủ đề 5: Kỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy móc thiết bị

  Tuần 3, 4/ Thời gian từ: ………..…..   đến:  ………………
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	P.pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khóa biểu
	1. Khái niệm về vùng nguy hiểm.

2. Những nguyên nhân gây ra chấn thương khi sử dụng máy móc thiết bị.

3. Những biện pháp an toàn chủ yếu.

4. An toàn trên một số máy thường gặp.

5. Phương pháp loại trừ các mối nguy hiểm trước khi tiến hành công việc (Phương pháp KY)
	Diễn giảng, nêu vấn đề và giải thích
	Đọc Q.1 tr. 209 – 268.

Câu hỏi:

1. Những nguyên nhân gây ra chấn thương khi sử dụng máy móc thiết bị? Những biện pháp an toàn?
2. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy tiện, máy mài, thiết bị nâng hạ, thiết bị chịu áp lực, thiết bị gia công bằng áp lực, đúc, khi hàn và cắt kim loại, các dụng cụ cầm tay?

3. Phương pháp KY?

	Bài tập
	
	Phân tích các mối nguy hiểm và đề ra giải pháp an toàn
	Hình ảnh minh họa
	Đọc nội dung hình ảnh, phân tích và đưa ra giải pháp

	Thảo luận
	
	An toàn trên các máy gia công cơ khí
	
	Liên hệ thực tế; Thảo luận nhóm.

	Tự nghiên cứu
	
	Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các máy cơ khí thường gặp
	Hướng dẫn đọc sách
	Tự đọc sách theo hướng dẫn của giáo viên

	Kiểm tra
	
	Kiểm tra chuẩn bị của SV
	Vấn đáp
	


 Chủ đề 6: Kỹ thuật an toàn điện 
  Tuần 5/ Thời gian từ: ………..…..   đến:  ………………
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	P.pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khóa biểu
	1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện.

2. Phân tích an toàn trong các mạng điện.

3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

4. Đề phòng tĩnh điện.

5. Bảo vệ chống sét.

6. Cấp cứu khi bị điện giật.
	Diễn giảng và nêu vấn đề 
	Đọc Q.1 tr. 354 – 402.

Câu hỏi:

1. Tác động của dòng điện đối với cơ thể con người?

2. Các dạng tai nạn điện?

3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện?

4. Các biện pháp phòng tránh tĩnh điện?

5. Sơ cấp cứu tại nơi làm việc?

	Bài tập
	
	Tính toán dòng điện qua người ở mạng 1pha, 3pha
	
	Làm bài tập

	Thảo luận
	
	Nguyên tắc DrABC và phương pháp sơ cấp cứu người bị nạn
	Giới thiệu
	Thảo luận nhóm

	Thực hành
	
	Hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực
	Hướng dẫn
	Tập sơ cấp cứu

	Tự nghiên cứu
	
	Phân tích an toàn trong các mạng điện
	Hướng dẫn đọc sách
	Tự đọc sách theo hướng dẫn của giáo viên

	Kiểm tra
	
	Kiểm tra chuẩn bị của SV
	Vấn đáp
	


 Chủ đề 7: Phòng cháy và chữa cháy
  Tuần 6/ Thời gian từ: ………..…..   đến:  ………………
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	P.pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khóa biểu
	1. Những kiến thức cơ bản về cháy nổ.

2. Những nguyên nhân gây ra cháy.

3. Biện pháp phòng cháy và nổ.

4. Chữa cháy và phương tiện chữa cháy.
	Diễn giảng và nêu vấn đề 
	Đọc Q.1 tr. 403 – 443.

Câu hỏi:
1. Những nguyên nhân gây ra cháy?
2. Để phòng cháy và nổ, cần phải áp dụng những biện pháp gì?

3. Đặc điểm của đám cháy và nguyên lý chữa cháy?

4. Các chất chữa cháy và các dụng cụ, phương tiện dùng để chữa cháy?

	Thảo luận
	
	Phạm vi ứng dụng các chất chữa cháy
	
	Thảo luận nhóm

	Thực hành
	
	Bình cứu hỏa
	Hướng dẫn
	Tập sử dụng bình cứu hỏa

	Tự nghiên cứu
	
	1. Xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ.

2. Phương tiện báo cháy và chữa cháy tự động.
	Hướng dẫn đọc sách
	Tự đọc sách theo hướng dẫn của giáo viên

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	Làm bản kiểm định hành động
	Viết
	Đi khảo sát thực tế tại một phân xưởng cơ khí


 Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường không khí và nguồn nước

  Tuần 7/ Thời gian từ: ………..…..   đến:  ………………
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	P.pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khóa biểu
	1. Những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và làm ô nhiễm nguồn nước.

2. Khử và giảm chất thải nhờ hoàn thiện qui trình công nghệ.

3. Làm sạch bụi trong không khí thải.

4. Làm sạch khí thải trong công nghiệp.

5. Làm sạch nước thải trong công nghiệp.

6. Xử lý chất thải rắn.
	Diễn giảng và nêu vấn đề 
	Đọc Q.1 tr.444 – 470;

Q.5 tr.174 – 220.
Câu hỏi:

1. Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước? 

3. Phương pháp làm sạch bụi, làm sạch khí thải và làm sạch nước thải công nghiệp?

4. Các dạng chất thải rắn và phương pháp xử lý chất thải rắn?

	Thảo luận
	
	Tác nhân gây ô nhiễm môi trường
	Nêu vấn đề
	Liên hệ thực tế

	Tự nghiên cứu
	
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị lọc bụi và làm sạch nước thải.
	Hướng dẫn đọc sách
	Tự đọc sách theo hướng dẫn của giáo viên

	Kiểm tra
	
	Kiểm tra chuẩn bị của SV
	Vấn đáp
	


 Chủ đề 9: Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

 Tuần 8/ Thời gian từ: ………..…..   đến:  ………………
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	P.pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khóa biểu
	1. Khái niệm và nội dung phát triển bền vững.

2. Các mục tiêu của phát triển bền vững.

3. Sản xuất sạch hơn.
	Diễn giảng và nêu vấn đề 
	Đọc Q.5 tr.258 – 276;

Q.1 tr. 471 – 495

Câu hỏi:

1. Thế nào là phát triển bền vững? Những tiêu chí, mục tiêu và nguyên tắc của PTBV?

2. Sản xuất sạch hơn là gì? Phương pháp kiểm soát sản xuất sạch hơn?

	Thảo luận
	
	Phát triển và phát triển bền vững
	Nêu vấn đề
	Liên hệ thực tế

	Tự nghiên cứu
	
	1. Xây dựng sơ đồ dòng của một quá trình SX hoàn chỉnh.

2. Lập cân bằng vật chất và năng lượng.
	Hướng dẫn đọc sách
	Tự đọc sách theo hướng dẫn của giáo viên

	Kiểm tra
	
	Kiểm tra chuẩn bị của SV
	Vấn đáp
	


7. Tài liệu

	Stt
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm
xuất bản
	Nhà
xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	GS. TS. Trần Văn Địch, GVC. KS. Đinh Đắc Hiến
	Kỹ thuật an toàn và môi trường
	2005
	KH&KT
	Thư viện
	x
	

	2
	Vũ Phương
	Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường
	2012
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện
	x
	

	3
	Hồ Đức Tuấn
	Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường
	2008
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện
	
	x

	4
	Nguyễn Bá Dũng
	Kỹ thuật bảo hộ  lao động
	1979
	ĐH & THCN
	Thư viện
	
	x

	5
	Lê Văn Khoa (Chủ biên)
	Khoa học môi trường
	2007
	Giáo dục
	Thư viện
	
	x

	6
	PGS. Tăng Văn Đoàn, 

TS. Trần Đức Hạ
	Kỹ thuật môi trường
	2001
	Giáo dục
	Thư viện
	
	x

	7
	Vũ Phương
	Phim, ảnh về an toàn và BVMT
	
	
	GV giới thiệu và cung cấp
	
	x


8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên


9. Đánh giá kết quả học tập
9.1. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): tham gia học đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Kiểm tra miệng
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	10

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	20

	5
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT × tr.số + THP × tr.số.


9.2. Lịch thi:   (Theo lịch của Trường.)

                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                               GIẢNG VIÊN   
 
                   Phùng Minh Lộc                                                                     Vũ Phương

1

